
 

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TP.HCM  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II (2020 - 2021) 

Trường THPT NGUYỄN CHÍ THANH        MÔN  ĐỊA LÍ - KHỐI 10 

Mã đề: 105                                        Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I.Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1. Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là 

A. tạo ra của cải lớn . B. khối lượng luân chuyển. 

C. sản xuất vật chất. D. chở người và hàng hóa. 

Câu 2. Trung tâm công nghiệp ERIAT phát triển công nghiệp hoá chất do Ả Rập Xê Út có nhiều  

A. Titan. B. dầu mỏ. C. Than. D. quặng sắt. 

Câu 3. Nông nghiệp được cơ giới hoá thì nguồn lao động dôi ra sẽ bổ sung cho ngành 

A. xây dựng. B. công nghiệp. 

C. dịch vụ. D. công nghiệp và dịch vụ. 

Câu 4. Tại sao trung tâm công nghiệp Băng Cốc phát triển ngành công nghiệp thực phẩm? 

A. Do chính sách Nhà nước Thái Lan quyết định. 

B. Do dân số đông, phát triển để cung câp thực phẩm cho dân. 

C. Do có nguyên liệu phong phú từ nông nghiệp, thuỷ sản. 

D. Do lao động đông cần giải quyết việc làm. 

Câu 5. Căn cứ Tập bản đồ Địa lí 10, trang 30 – 31, quốc gia không thuộc ASEAN là 

A. Brunây. B. Đông Timo.  C. Xingapo. D. Malaixia. 

Câu 6. Căn cứ trang 26-27 Tập bản đồ Địa lí 10, quy mô của trung tâm công nghiệp Tôkiô là 

A. lớn. B. rất nhỏ. C. nhỏ. D. trung bình. 

Câu 7. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của các nước đang phát triển là 

A. khoáng sản. B. Hàng tiêu dùng. C. Nông sản. D. Máy móc.  

Câu 8. Căn cứ trang 28 – 29 Tập bản đồ Địa lí 10, quốc gia có số sân bay bận rộn nhiều nhất trên thế giới là 

A. Pháp. B. Anh. C. Đức. D. Hoa Kì. 

Câu 9. Căn cứ trang 30 – 31 Tập bản đồ Địa lí 10, , khu vực kinh tế có giá trị xuất khẩu cao nhất là 

A. NAFTA. B. ASEAN. C. EU . D. MERCOSUR. 

Câu 10. Nếu cung nhỏ hơn cầu thì giá cả thị trường có xu hướng 

A. Giảm. B. Tăng. C. ổn định. D. Tuỳ chợ. 

Câu 11. Trong phát triển giao thông vận tải, điều kiện tự nhiên có vai trò 

A. quyết định sự phát triển giao thông vận tải. B. tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải.  

C. quy định sự có mặt một số loại hình vận tải. D. củng cố an ninh quốc phòng. 

Câu 12. Nhóm ngành dịch vụ kinh doanh gồm có  

A. vận tải, bảo hiểm. B. bảo hiểm, du lịch. C. bán buôn, bán lẻ. D. y tế giáo dục. 

Câu 13. Ngành công nghiệp thường đi trước một bước trong quá trình công nghiệp hóa là 

A. Thực phẩm. B. Điện lực. C. Dệt  D. Cơ khí. 

Câu 14. Giá cả trên thị trường giảm làm cho sản xuất có  

A. nguy cơ đình đốn. B. cơ hội thu hút mạnh vốn đầu tư. 

C. Cơ hội mở rộng sản xuất. D. Cơ hội tiếp cận thị trường. 

Câu 15. Năm 2017, ngành đường sắt Việt Nam có khối lượng vận chuyển là 86,8 nghìn tấn, khối lượng 

luân chuyển là 67,9 triệu tấn.km. Cự li vận chuyển trung bình là …… km. 

A. 782,3. B. 3257,8 C. 635,9. D. 926,7. 

Câu 16. Ý nào sau đây không đúng với vai trò ngành dịch vụ 

A. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm. 

B. Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển. 

C. Sản xuất ra của cải vật chất lớn cho xã hội.  

D. Khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên. 

 

                             

  



 

II.Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1. (2 điểm) Kẻ bảng sau vào giấy thi, dựa vào kiến thức đã học, điền nội dung thích hơp vào bảng: 

 Đường sắt Đường ô tô 

Ưu điểm  

 

 

Nhược điểm  

 

 

Câu 2. (2 điểm)  

Vì sao ở các nước đang phát triển số người hoạt động trong các ngành dịch vụ còn thấp?  

    

Câu 3.  (2 điểm)   Cho bảng:Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá Hoa Kỳ và Nhật Bản 2015. 

Đơn vị: tỉ USD. 

Nước Xuất khẩu Nhập khẩu 

Hoa Kỳ 2264,3 2786,3 

Nhật Bản 773,0 787,2 

 

Trên một hệ trục toạ độ, em hãy vẽ biểu đồ dạng cột biểu hiện giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá  

của Hoa Kỳ và Nhật Bản năm 2015. 

HẾT 

 

     Lưu ý: Học sinh được sử dụng Tập bản đồ Địa lí 10 của nhà xuất bản giáo dục. 

  



 

Hướng dẫn chấm – Bài Kiểm Tra –cuối HK2 (20-21) – Môn: Địa lý 10. 

I.Trắc nghiệm: (4 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đề 105 D B D C B A D D C B C A B A A C 

 

II. Tự luận: (6 điểm) 

Câu 1. (2 điểm) Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành nội dung bảng sau Mỗi ý 0,25 đ 

 

Loại đường Đường sắt Đường ô tô 

Ưu điểm Chở hàng nặng, nhanh, xa, giá rẻ. -Cơ động. 

- phối hợp các phương tiện 

vận tải khác. 

 -thích nghi mọi địa hình. 

Nhược điểm Chỉ chạy trên đường ray sẳn có -Tốn nhiều nguyên nhiên liệu. 

-ô nhiễm … 

-Tai nạn giao thông. 

Câu 2. (2 điểm)  
Ở các nước đang phát triển số người hoạt động trong các ngành dịch vụ còn thấp vì: Mỗi ý 0,25 đ 

   - Trình độ phát triển kinh tế thấp  

và năng suất lao động thấp.  

   - Ảnh hưởng cách mạnh khoa học  

đến các nước này còn yếu ớt. 

   - Trình độ đô thị hoá thấp, 

 mạng lưới đô thị kém phát triển. 

   - Mức sống chưa cao. 

 

Câu 3. (2 điểm)  
Vẽ biểu đồ cột:Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá Hoa Kỳ và Nhật Bản 2015. 

- Yêu cầu: Đúng, đủ, đẹp. Có tên biểu đồ, có chú giải, có số liệu đầu cột. 

- Sai loại : 00 đ 

- Trừ 0,25 đ: thiếu tên biểu đồ, chú giải, sai mỗi cột hoặc độ lớn không đều. 

- Trừ 0,5 đ nếu chia sai trục đứng, vẽ bút chì, vẽ sai 2 cột,  … 

Chú ý :  Học sinh trình bày theo cách khác, nhưng đủ ý vẫn được điểm tối đa. 

Hết 

 

 

 

 

 


